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TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt Đề án “Thúc đẩy nhập khẩu công nghệ trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030’’
  Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành nghiên cứu và xây dựng Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án thúc đẩy nhập khẩu công  trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Quyết định). Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Thủ tướng Chính phủ về Dự thảo Quyết định này như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT 

1. Thực trạng hoạt động nhập khẩu công nghệ tại Việt nam
1.1.  Thực trạng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ 
Sau hơn 30 năm thực hiện đổi mới, Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Mặc dù, chúng ta đã thu được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế song trình độ sản xuất còn lạc hậu, nhiều máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất vẫn phải nhập khẩu. 

Về hình thức chuyển giao, các kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy hình thức mua công nghệ kèm theo máy móc, thiết bị là kênh quan trọng nhất
. Hiện nay, chưa có thống kê nào thể hiện hoặc tách được phần công nghệ gắn kèm với các máy móc, thiết bị, tuy nhiên số liệu về nhập máy móc, thiết bị cũng cho ta thấy phần nào việc nhập công nghệ kèm theo.

a) Thực trạng nhập máy móc, thiết bị từ năm 2006 đến nay

Nhập khẩu máy móc, thiết bị (MMTB), dây chuyền công nghệ chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng giá trị nhập khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, số liệu thống kê hải quan chưa tách bạch được việc nhập khẩu máy móc thiết bị theo từng mục đích sử dụng (gia công, sản xuất, y tế, văn hóa, giáo dục,..) mà chỉ thống kê theo mã HS của hàng hóa nhập khẩu. 

Tổng kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ giai đoạn 2006 - 2015 tăng 2,03 lần, từ 13.578 tỷ USD năm 2006 lên 27.594 tỷ USD vào năm 2015 và tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 49,20%. Trong đó:
+Kim ngạch nhập khẩu MMTB theo thành phần kinh tế: Kim ngạch nhập khẩu MMTB của khu vực kinh tế trong nước tăng bình quân hàng năm là 10,6%, từ 4.086 triệu USD năm 2006 tăng lên 10.539 triệu USD vào năm 2015. Đối với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, năm 2006 trị giá nhập khẩu MMTB của khu vực này  là 2.543 triệu USD và đến năm 2015 đã tăng lên 17.055 triệu USD, đạt tốc độ tăng trung bình năm 22,4%. 

+ Kim ngạch nhập khẩu MMTB theo thị trường: Đến năm 2012 nhập khẩu MMTB nước ta được thực hiện với gần 40 nước và lãnh thổ. Trong đó, nhập khẩu MMTB chủ yếu từ một số nước, lãnh thổ thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, gồm các nước ở Đông Á, Đông Nam Á, Mỹ, Nga và từ một số khu vực khác như EU, Ấn Độ. Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu MMTB từ thị trường Trung Quốc là cao nhất: 27,6%; sau đó là Hàn Quốc: 25%; Mỹ: 22%; Nhật Bản: 16%; trong khi nhập khẩu từ Hồng Kông giảm tới -21,8%. 

Trung Quốc vẫn là nơi mà các doanh nghiệp nhà nước khai thác, mua máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ nhiều nhất. Một trong những lý do khiến cho kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị của Việt Nam từ quốc gia này lớn như vậy là do giá rẻ hơn hẳn so với việc nhập khẩu từ EU, Mỹ,.... 
b) Hiệu quả nhập khẩu MMTB giai đoạn 2006-2015 phục vụ sản xuất kinh doanh
Xu thế nhập khẩu dây chuyền MMTB kèm theo chuyển giao công nghệ (CGCN) có tính đặc thù trong một số lĩnh vực như dầu khí, điện lực, hóa chất,... do các hạng mục công trình đầu tư đòi hỏi dây chuyền MMTB có công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường... Việc đầu tư nhập khẩu MMTB hợp lý của các doanh nghiệp đã mang lại hiệu quả cao, một số ví dụ cụ thể như:
+ Trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí: Các hợp đồng mua sắm thường theo dạng thiết kế kỹ thuật tổng thể và nhà cung cấp chủ yếu là các công ty dầu khí có uy tín trên thế giới, do các hạng mục công trình thăm dò và khai thác dầu khí đòi hỏi thiết kế kỹ thuật có chất lượng cao, công nghệ tiên tiến,  yêu cầu chặt chẽ về phòng chống cháy nổ và đảm bảo môi trường, vì vậy các thiết bị nhập khẩu cho ngành dầu khí là các thiết bị mới, đạt tiêu chuẩn cao của quốc tế. 
+ Trong lĩnh vực nhiệt điện, lưới điện: Các nhà máy nhiệt điện sử dụng than, khí đồng hành được xây dựng theo hình thức nhập thiết bị đồng bộ kèm theo chuyển giao công nghệ sản xuất. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã và đang đổi mới công nghệ, thiết bị thông qua quá trình nhập khẩu công nghệ, nhận chuyển giao và làm chủ công nghệ mới tiên tiến của nước ngoài phục vụ phát triển nguồn điện, lưới điện, hệ thống điều khiển- điều độ- thông tin- viễn thông điện lực trong nước đáp ứng nhu cầu tăng trưởng ngày càng cao; góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực hệ thống điện, nâng cao chất lượng và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần quan trọng nâng cao tỷ lệ điện khí hóa nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc gia.

+ Trong lĩnh vực khai thác khoáng sản: Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đầu tư đổi mới và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất. Hình thức đầu tư đổi mới chủ yếu là hợp tác giữa đơn vị sản xuất, tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài. Tập đoàn đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu về phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khai thác hầm lò và sản xuất sản phẩm cơ khí.

+ Trong lĩnh vực hóa chất: Các doanh nghiệp đã đầu tư nhiều dự án có sự hợp tác với các công ty nước ngoài. Công nghệ được lựa chọn tại các dự án mới đều là các công nghệ tiên tiến nhất từ các nước công nghiệp phát triển, thông qua các hợp đồng CGCN như lọc hóa dầu Dung Quất, sản xuất phân đạm từ khí đồng hành....
+ Trong lĩnh vực cơ khí: Thông qua hợp tác, CGCN với Ucraina, Viện Nghiên cứu cơ khí đã làm chủ thiết kế chế tạo các loại van cung, van phẳng có kích thước lớn, độ phức tạp cao cung cấp cho các công trình xây dựng các nhà máy thủy điện trên cả nước, đưa Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp trở thành nhà chế tạo và cung cấp thiết bị cơ khí thủy công hàng đầu của Việt Nam.

+ Trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông: CGCN thi công mới được thực hiện theo các dự án đầu tư do các tổng thầu nước ngoài thực hiện, trong đó các nhà thầu Việt Nam làm thầu phụ và tiếp thu làm chủ công nghệ. Ngoài ra, công nghệ mới được du nhập thông qua hình thức các doanh nghiệp nước ngoài hợp tác với các doanh nghiệp trong nước thành lập công ty tại Việt Nam để ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào Việt Nam. 
Về công nghệ xây dựng cầu,  đến nay hầu hết các công nghệ xây dựng cầu bê tông cốt thép, cầu treo và cầu dây văng nhịp lớn hiện đại đã được chuyển giao vào Việt Nam để đảm bảo tính linh hoạt, thích ứng với nhiều loại địa hình trong xây dựng như: xây dựng cầu bê tông cốt thép sử dụng công nghệ đúc hẫng cân bằng cho nhịp dài đến 150m (cầu Hàm Luông- hoàn thành năm 2010), công nghệ đúc đẩy, công nghệ đẩy đà giáo (MSS) thích hợp cho các chiều dài vượt nhịp từ 40-70m.... công nghệ xây dựng cầu treo và cầu dây văng nhịp lớn có kết cấu và công nghệ xây dựng  hiện đại như cầu Cần Thơ, Bãi Cháy, Thuận Phước, Nhật Tân, ... Đã làm chủ và áp dụng thành công vào thực tế công trình cầu dây văng nhịp lớn do các đơn vị trong nước tự thiết kế, thi công (cầu Rạch Miễu, nhịp chính dài 270m - hoàn thành năm 2009).

Về công nghệ xây dựng hầm giao thông, từ năm 2005 đã hoàn thành hầm đường bộ theo công nghệ NATM. Trên cơ sở đó đã tự chủ thiết kế và thi công hoàn thành một số hầm đường bộ khác như hầm Đèo Ngang, hầm A-Roòng-1, A-Roòng-2, hầm Đèo Cả, hầm Phú Gia – Phước Tượng và hiện nay đang thi công hầm Cù Mông... Về xây dựng hầm thành phố đã áp dụng công nghệ hầm dìm Thủ Thiêm qua sông Sài Gòn và một số hầm chui trong các thành phố lớn.

Về công nghệ xây dựng đường bộ, trong xây dựng nền đường và xử lý nền đất yếu, đã áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến như dùng biên pháp gia tải khử lún kết hợp với sử dụng vải địa kỹ thuật, bấc thấm, cọc cát, giếng cát, cọc đất gia cố xi măng, công nghệ cố kết chân không.

+ Trong lĩnh vực xây dựng công trình, nhà: Các ứng dụng công nghệ, CGCN đang được triển khai trong thiết kế, thi công nhà cao tầng, các công trình giao thông, thủy lợi, các công trình công nghiệp có quy mô lớn và các công trình đặc biệt khác. Nhiều nghiên cứu ứng dụng KH&CN đã được thực hiện trong các lĩnh vực nền móng, trắc địa công trình; gia cố nền đất yếu, cọc, hồ đào; công trình ngầm, độ nghiêng nhà siêu cao tầng; công nghệ thi công kết cấu nhịp lớn; ứng suất trước kết cấu bê tông cốt thép; phòng chống cháy, động đất, gió bão cho nhà và công trình; công nghệ thi công bê tông mặt đường, bê tông khí, bê tông đầm lăn; bê tông và vữa đặc biệt, nghiên cứu bê tông cốt sợi thép siêu mảnh sử dụng cho các kết cấu thành vỏ mỏng,… Các kết quả trong lĩnh vực công nghệ xây dựng đã trực tiếp hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh với hàng ngàn các công trình, dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: năng lượng, nhà ở, đô thị, hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị. Trong đó, phải kể đến các công trình thủy điện quy mô lớn như thủy điện Sơn La, thủy điện Lai Châu với việc làm chủ công nghệ thi công bê tông đầm lăn của Tổng Công ty Sông Đà, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2, Lọc dầu Nghi Sơn… đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. 

+ Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng: Việc ứng dụng KH&CN thúc đẩy tăng năng suất lao động trong sản xuất vật liệu xây dựng và tạo ra nhiều sản phẩm vật liệu xây dựng tính năng cao, thân thiện môi trường. Lĩnh vực vật liệu xây dựng có tỷ trọng lớn về đổi mới công nghệ, cơ bản đáp ứng thị trường trong nước và một phần xuất khẩu. Một số sản phẩm đạt trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới. Các sản phẩm vật liệu xây dựng áp dụng KH&CN mới tạo dựng được thương hiệu, chất lượng trong nước và quốc tế. Kính tiết kiệm năng lượng low-e, gạch bê tông nhẹ ACC được nghiên cứu phát triển, lắp đặt dây chuyền sản xuất tại Tổng công ty Viglacera. Nghiên cứu ứng dụng thanh polyme cốt sợi thủy tinh chống ăn mòn, dùng cho các công trình ven biển,…

+ Trong lĩnh vực trồng trọt: Đã có nhiều công ty đầu tư nghiên cứu và làm chủ được các công nghệ trong chuỗi giá trị của sản phẩm nông nghiệp, một số ví dụ như:  
Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương – Vinaseed là doanh nghiệp khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất kinh doanh giống cây trồng và chuyển giao dịch vụ kỹ thuật nông lâm nghiệp. Sản xuất các loại giống lúa với 5 tổ hợp công nghệ bao gồm 20 công nghệ lõi cần phải làm chủ thì mới thực hiện được mục tiêu tạo ra các giống lúa có đủ cả 3 yếu tố (1) Năng suất từ 6-10 tấn/ha, (2) Chất lượng gạo đạt chuẩn quốc tế, (3) Giá thành phân bổ theo các phân khúc 350-450USD/tấn, 600-800USD/tấn, 1.000-1.200USD/tấn. Hiện nay, Vinaseed là đơn vị có khối lượng sản phẩm tiêu thụ và bộ sản phẩm đa dạng tại Việt Nam, hàng năm công ty tiêu thụ gần 3 vạn tấn hạt giống tương đương 1 triệu ha gieo trồng, thị phần chiếm 15% lúa, 10% ngô, 5% hạt rau với hệ thống mạng lưới trên 1000 đại lý cấp I toàn quốc.

Tập đoàn Lộc Trời đang đầu tư xây dựng 5 nhà máy chế biến có mạng lưới phân phối thuốc bảo vệ thực vật và 1 nhà máy sản xuất phân hữu cơ. Từ năm 2010, công ty đã thực hiện chuỗi sản xuất lúa gạo theo quy trình bền vững thông qua mô hình “Cánh đồng lớn”, xây dựng vùng nguyên liệu, ký hợp đồng tiêu thụ lúa tươi với bà con nông dân. Bên cạnh đó, công ty đã thành lập các Trung tâm nghiên cứu liên kết chặt với bà con nông dân để ứng dụng các thành tựu KH&CN. Sản phẩm gạo của Tập đoàn Lộc Trời được sản xuất từ qui trình hoàn toàn khép kín, truy xuất được nguồn gốc, đảm bảo chất lượng.  Lần đầu tiên, hạt gạo Việt Nam mang thương hiệu Hạt ngọc trời đã đạt được những tiêu chuẩn gắt gao để xuất khẩu thành công vào Nhật Bản, một trong những thị trường khó tính hàng đầu trên thế giới. Công ty đã ký hợp đồng mua bản quyền các giống lúa của Viện lúa ĐBSCL với giá 200đ/1kg giống lúa xác nhận.

Công ty Công nghệ nông nghiệp Việt Nông (Đồng Nai) đang đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ tích hợp từ công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và các công nghệ canh tác tiên tiến vào quá trình chọn tạo và sản xuất hạt giống các loại cây trồng mới. Với sự hỗ trợ của Bộ KH&CN, công ty đã chọn tạo 12 giống rau màu điển hình đạt chuẩn giống quốc gia từ hơn 3.000 giống cây rau màu ở Việt Nam và từ các nước trong khu vực và thế giới góp phần làm giảm được 10% khối lượng và giá thành nhập khẩu các loại hạt giống này (hàng năm Việt Nam phải chi khoảng 100 triệu USD để nhập khẩu hạt giống cây rau màu.

Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long thông qua các hợp tác nghiên cứu với các đối tác nước ngoài, Viện đã áp dụng một số thành tựu KH&CN trong lĩnh vực sinh học phân tử, công nghệ sinh học, nông học, bảo vệ thực vật,.v.v.. vào nghiên cứu ứng dụng để chọn tạo và phát triển giống lúa như: sử dụng dấu chuẩn phân tử trong chọn tạo giống lúa, sử dụng bảng so màu lá lúa để giảm lượng phân đạm trong canh tác lúa, áp dụng bón phân theo từng vùng chuyên biệt của IRRI (Site Specific Nutrient Management – SSNM) để áp ứng nhu cầu phân bón một cách có hiệu quả cho cây lúa, sử dụng nấm có ích trong phòng trừ sâu hại lúa.
1.2.  Thực trạng nhập khẩu máy móc, thiết bị phát triển KH&CN 

Song song với việc đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cũng chú trọng đầu tư, tăng cường đổi mới trang thiết bị phòng thí nghiệm, điều kiện làm việc cho các tổ chức khoa học và công nghệ. Trong những năm qua, nhiều tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện các dự án đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực nghiên cứu từ nguồn ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp và một số tổ chức đã khai thác được nguồn vốn tài trợ của nước ngoài. 

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất (trang thiết bị thí nghiệm, các phần cứng và phần mềm chuyên dụng) ở tất cả các cơ sở nghiên cứu khoa học dầu khí một cách đồng bộ, tiên tiến nhằm đảm bảo cung cấp thông tin, luận cứ khoa học đầy đủ và tin cậy phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và quản lý sản xuất kinh doanh của ngành dầu khí. Hiện nay, Tập đoàn đang tập trung triển khai đề án thành lập tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh một Trung tâm phân tích thí nghiệm dầu khí đủ mạnh đáp ứng các nhu cầu của hoạt động dầu khí; phấn đấu chấm dứt việc gửi mẫu đi phân tích ở nước ngoài sau khi Trung tâm phân tích thí nghiệm xây dựng xong và đi vào hoạt động. 
Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam đã kết hợp tốt các nguồn vốn (ngân sách nhà nước, vốn của Tập đoàn, của đơn vị và vốn hỗ trợ của nước ngoài) để củng cố, nâng cấp nhiều phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia VILAS và quốc tế như phòng thí nghiệm của Trung tâm An toàn mỏ thuộc Viện Khoa học công nghệ Mỏ đạt tiêu chuẩn quốc gia có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:1999 với các chủng loại thiết bị hiện đại từ Nhật Bản và Âu Mỹ; phòng thí nghiệm Môi trường và Địa cơ mỏ với các thiết bị đo đạc, phân tích các thông số môi trường, khoáng sản hiện đại; phòng thí nghiệm/hiệu chuẩn hiệu suất năng lượng cho sản phẩm điều hòa không khí và tủ lạnh của Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ đạt tiêu chuẩn VILAS.

Ngành xây dựng đầu tư cơ sở vật chất cho các phòng thí nghiệm kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ mới thông qua áp dụng quy trình sản xuất, tiêu chuẩn nước ngoài. Đây là hình thức phổ biến, phát huy hiệu quả tốt gắn liền mua sắm, đổi mới máy móc, thiết bị với chuyển giao công nghệ.
1.3.  Thực trạng chuyển giao công nghệ (CGCN) qua các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI
Trong thời gian qua, nhập khẩu máy móc thiết bị từ nước ngoài vào Việt Nam chủ yếu thông qua các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), hợp đồng nhập khẩu dây chuyền thiết bị công nghệ giữa các doanh nghiệp trong nước và nhà cung cấp nước ngoài. 

Tính đến nay, Việt Nam đã thu hút được 25.949 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 326,3 tỷ USD, trong đó, 84% dự án đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài. Vốn thực hiện lũy kế ước đạt 180,7 tỷ USD bằng 56% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

Năm 2017, đầu tư nước ngoài vào 19 ngành, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư với 15,87 tỷ USD; chiếm 44,2% tổng vốn đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với 8,37 tỷ USD; chiếm 23,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 3,05 tỷ USD; chiếm 8,5% tổng vốn đăng ký. Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đứng thứ 13 với 0,163 tỷ USD chiếm 0,49%. Thực tế cho thấy, dòng vốn FDI vào khu vực nông nghiệp ở nước ta còn rất hạn chế. Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến tháng 2/2018, tổng vốn đầu tư FDI vào nông nghiệp là 3,5 triệu USD với 514 dự án. Nếu so với tổng vốn đầu tư lũy kế vào ngành Nông nghiệp thì số vốn này chỉ chiếm khoảng 1%. 

Theo số liệu thống kê CGCN, các dự án FDI sử dụng công nghệ sẵn có trong hệ thống nội bộ công ty 63%, doanh nghiệp sử dụng công nghệ không phải từ đối tác và hệ thống của họ 27%  và 10% số doanh nghiệp sử dụng đồng thời từ cả hai nguồn.
CGCN qua các dự án FDI ở nước ta trong thời gian qua vẫn chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng, chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế, giá trị gia tăng không cao, lợi nhuận thu về ít. CGCN chưa phải loại tiên tiến, hiện đại: Đại đa số công nghệ chuyển giao, trình độ công nghệ ở  mức độ trung bình, một số công nghệ ở mức thấp, lạc hậu. Cá biệt có trường hợp chuyển giao là công nghệ thanh lý ở một số nước đầu tư, nguy cơ trở thành bãi thải công nghệ. Tính cạnh tranh của sản phẩm trên thương trường quốc tế còn yếu kém do hầu hết các công nghệ sử dụng trong FDI là các công nghệ đã và đang được sử dụng phổ biến ở chính quốc.

Tổng kết 25 năm thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam,  theo thống kê chỉ 5-6% doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ cao của thế giới, trên 80% sử dụng công nghệ trung bình, còn lại là thấp và lạc hậu. Thực tế sau 30 năm thu hút FDI, bên cạnh những đánh giá tích cực về tác động cải thiện công nghệ của dòng vốn này còn nhiều ý kiến cho rằng với luồng FDI tăng nhanh những năm gần đây nhưng chưa giúp nhiều cho việc cải thiện công nghệ tại các doanh nghiệp trong nước.

Việc tiếp thu học hỏi công nghệ cũng như kinh nghiệm quản lý của cán bộ Việt Nam trong quá trình hợp tác với nước ngoài chưa đạt được kết quả đáng kể. Đặc biệt là việc tiếp thu, khai thác ứng dụng công nghệ hầu như chỉ được trong phạm vi của các dự án FDI, không tạo hiệu ứng lan tỏa sang các doanh nghiệp trong nước. Việc đầu tư R&D thực hiện rất hạn chế, nhiều dự án chỉ cam kết khi thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhưng khi triển khai thì không thực hiện đúng như cam kết.

Tuy nhiên, đầu tư nước ngoài hiện là nguồn vốn bổ sung quan trọng, chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư cả nước, đóng góp khoảng 20% GDP. Năm 2017, khu vực FDI đóng góp gần 8 tỷ USD, chiếm 14,4% tổng thu ngân sách.

1.4.  Thực trạng công tác quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ
+ Về quản quản lý Hợp đồng chuyển giao công nghệ: Theo số liệu thống kê hợp đồng chuyển giao công nghệ đăng ký tại Bộ Khoa kọc và Công nghệ và các Sở Khoa học và Công nghệ từ năm 2007 đến nay khá ít, cụ thể tổng số hợp đồng đăng ký là 716 Hợp đồng, trong đó đăng ký tại Bộ Khoa học và công nghệ: là 529 Hợp đồng ( khối FDI đăng ký 102 Hợp đồng), số Hợp đồng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt là 189 Hợp đồng (phê duyệt cho FDI là 156 Hợp đồng).
+ Về giá trị công nghệ chuyển giao: Trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp 96 giấy chứng nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ, bao gồm cấp mới và sửa đổi bổ sung, 90/96 hợp đồng là chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam, với tổng giá trị các hợp đồng chuyển giao công nghệ khoảng trên 90 triệu tỷ đồng.
+ Về công tác thống kê chuyển giao công nghệ: Công tác thống kê chuyển giao công nghệ, ứng dụng và đổi mới công nghệ hiện chưa thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2. Thực trạng chính sách nhập khẩu công nghệ của Việt Nam

2.1. Hệ thống cơ chế, chính sách về nhập khẩu công nghệ 

Ở Việt Nam, tầm quan trọng của nhập công nghệ đã được chỉ rõ trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước. Văn kiện Đại hội Đảng khóa X cũng nêu rõ: “Đẩy mạnh có chọn lọc việc nhập công nghệ, mua sáng chế, kết hợp công nghệ nội sinh để nhanh chóng đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ của các ngành có lợi thế cạnh tranh, có tỷ trọng lớn trong GDP, các ngành công nghiệp bổ trợ và tạo nhiều việc làm cho xã hội...”. Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã nêu rõ: “Xây dựng và thực hiện chính sách nhập khẩu công nghệ”.

Đồng thời, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhập khẩu công nghệ. Các văn bản trực tiếp điều chỉnh hoạt động chuyển giao công nghệ bao gồm: Luật khoa học và công nghệ, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đầu tư, Luật Thương mại, Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo lập cơ sở pháp lý quan trọng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nhập công nghệ.

Gần đây, trong các quyết định phê duyệt chiến lược hoặc đề án phát triển các ngành, vấn đề nhập công nghệ đã được quan tâm và quy định cụ thể hơn. Ví dụ, tại điểm d, khoản 2 Mục II Điều 1 Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15/03/2018 phê duyệt chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 quy định “Nhà nước có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mua thiết kế, công nghệ, … ” ;  Tại điểm e, khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 quy định “Lựa chọn nhập một số công nghệ cao trong nông nghiệp từ nước ngoài mà trong nước chưa có..”…

Mặt khác, để khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp đổi mới công nghệ, Nhà nước đã ban hành một số chính sách, chương trình hỗ trợ, trong đó có Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ, các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài và các chương trình quốc gia khác) và Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.

2.2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

a) Hạn chế, tồn tại

Chính sách định hướng nhập khẩu công nghệ phát triển kinh tế - xã hội  qua từng thời kỳ có vai trò rất quan trọng vì nguồn lực của nước ta  còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến nhập công nghệ đã bộc lộ những tồn tại sau đây:

+ Chưa có chiến lược nhập khẩu và định hướng cụ thể về công nghệ cần nhập khẩu phục vụ chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành, địa phương;
+ Hệ thống chính sách hỗ trợ nhập công nghệ chưa đồng bộ, thiếu tính hệ thống; các quy định còn tản mạn trong các văn bản Luật và các quy định dưới Luật; 

+ Thiếu các chính sách đặc thù, cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển một số ngành, lĩnh vực ưu tiên gắn với nhập khẩu công nghệ để nâng cao năng lực công nghệ tạo đột phá phát triển công nghệ, sản phẩm mới mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh trong khu vực và thế giới;
+ Chính sách thu hút công nghệ tiên tiến thông qua các dự án FDI còn nhiều hạn chế, chưa tạo được mối liên kết với doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị, chưa thúc đẩy được công nghiệp hỗ trợ Việt Nam phát triển. Mục tiêu về chuyển giao công nghệ và học tập kinh nghiệm quản lý từ các dự án FDI chưa đạt được kỳ vọng, công nghệ được chuyển giao chưa phải là những công nghệ cao, công nghệ tiên tiến;

+ Đối với phát triển thị trường KH&CN, chưa có cơ chế đủ mạnh để tạo lập nguồn cung công nghệ, thúc đẩy nhu cầu công nghệ, đặc biệt là chưa có chính sách hỗ trợ để nâng cao năng lực của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ;

+ Cơ chế tài chính thiếu chính sách hỗ trợ và cơ chế đa dạng hóa các nguồn các nguồn tài chính để khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ.
b) Nguyên nhân

+ Việc rà soát, điều chỉnh cơ chế chính sách hỗ trợ, thúc đẩy cho hoạt động chuyển giao công nghệ còn chưa kịp điều chỉnh, bổ sung để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế trước sự phát triển nhanh của nền kinh tế thị trường và Việt Nam hội nhập nhanh chóng với thị trường quốc tế, cần có cơ chế chính sách ưu tiên nhập khẩu công nghệ trọng tâm trong ngành kinh tế để thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước có hiệu quả; 

+ Thực hiện các cơ chế về quản lý, chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ còn bất cấp, thiếu đồng bộ. Vì vậy, việc huy động nguồn lực, vay vốn cho hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn;
+ Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ và vừa (chiếm khoảng 96%) nên khả năng đầu tư đổi mới công nghệ đang ở mức thấp khoảng 1.5% doanh thu, trong khi đó con số này ở các nước tiên tiến trong khu vực là từ 5-10%. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới
, chỉ có khoảng 3% doanh nghiệp Việt Nam chi mua bằng sáng chế, trong khi Thái Lan và Malaysia khoảng 10%, Phillipines khoảng 9%;  

+ Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn tín dụng, một phần do thiếu các quy định, hướng dẫn cụ thể về định giá tài sản trên đất nông nghiệp làm cơ sở xác định giá trị tài sản bảo đảm vay vốn ngân hàng;
+ Doanh nghiệp thiếu thông tin, kinh nghiệm trong quá trình nhập khẩu công nghệ nên nhiều trường hợp công nghệ bị lạc hậu ngay từ lúc nhập về, phải chấp nhận mức giá cao, chưa ràng buộc đúng trách nhiệm của bên bán, chịu thiệt thòi khi giải quyết tranh chấp phát sinh; 

+ Các quy định, thủ tục liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế nhập khẩu chưa hợp lý, chưa khuyến khích được doanh nghiệp sản xuất trong nước so với doanh nghiệp nhập khẩu. Còn nhiều loại thuế, phí trong nông nghiệp gây khó khăn, cản trở kinh doanh, làm tăng chi phí của doanh nghiệp.

3. Kinh nghiệm của một số nước về nhập khẩu công nghệ

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra sâu rộng, chính sách nhập công nghệ được đặc biệt quan tâm ở nhiều nước đang phát triển nhằm nhanh chóng nâng cao trình độ công nghệ của các ngành có lợi thế cạnh tranh, các ngành có giá trị gia tăng cao, đồng thời góp phần thúc đẩy năng lực nghiên cứu và phát triển trong nước.
+  Kinh nghiệm của Hàn Quốc: khi chưa đủ năng lực sản xuất, Hàn Quốc tiến hành nhập toàn bộ máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất dưới dạng chìa khóa trao tay. Giai đoạn tiếp theo, song song với việc nhập máy móc, thiết bị, Hàn Quốc tiến hành tiếp nhận, cấp phép sử dụng công nghệ thông qua các hợp đồng chuyển nhượng li xăng từ các công ty đa quốc gia và chuyển hướng, chú trọng đến đầu tư cho R&D và đào tạo nguồn nhân lực để tiếp nhận, giải mã công nghệ. Sau khi đã làm chủ được công nghệ nhập, Hàn Quốc thực hiện nhập khẩu công nghệ có chọn lọc, tập trung nhập vào các công nghệ nguồn, công nghệ chủ đạo tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, có sức cạnh tranh lớn trên thị trường trong và ngoài nước. Trong trường hợp, phải nhập khẩu công nghệ thông qua FDI, Hàn Quốc hạn chế tỷ lệ góp vốn đầu tư nước ngoài không quá 50% nhằm tạo điều kiện cho trong nước phát triển và tăng tính tự chủ trong phát triển kinh tế. 
+ Kinh nghiệm của Trung Quốc: thời kỳ thập niên 60 của thế kỷ trước, Trung Quốc thực hiện chính sách nhập toàn bộ máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất (chủ yếu từ Liên Xô cũ). Sau đó, Trung Quốc chuyển hướng chính sách sang nhập khẩu các công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản và các nước Tây Âu nhằm nâng cao năng lực sản xuất và tích lũy. Tiếp sau đó, Trung Quốc chuyển hướng sang nhập những phần chủ chốt của các thiết bị và công nghệ để trang bị lại cho các nhà máy đã có sẵn công nghệ và cập nhật phát triển các sản phẩm. Đến giai đoạn sau này, khi nền công nghiệp đã phát triển mạnh, Trung Quốc lại chuyển đổi chính sách nhập khẩu công nghệ dưới hình thức mới, đó là cho phép các công ty và tập đoàn lớn trên thế giới hình thành các cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Trung Quốc. Các công ty này đã tiến hành chuyển giao công nghệ cho các cơ sở trong nước.
+ Kinh nghiệm của Đài Loan: Đài Loan có một chiến lược nhập khẩu công nghệ từ rất sớm và nhất quán. Ngay từ đầu, Chính phủ Đài Loan đã có những định hướng trong việc nhập khẩu công nghệ từ nước ngoài. Đầu tiên, công nghệ được nhập vào qua kênh đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI). Sau đó, Đài Loan chuyển sang tập trung nguồn lực để  nhập công nghệ dưới hình thức nhượng quyền sử dụng (Li xăng). Sau khi sở hữu được một số  lượng lớn các công nghệ nhập, Đài Loan chuyển đổi chính sách sang chủ động nghiên cứu và phát triển (R&D), chủ động khai thác công nghệ, làm chủ và sáng tạo công nghệ. Và chính sách này vẫn ổn định và duy trì cho đến nay. 

+  Kinh nghiệm của Thái Lan: Giai đoạn đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, Chuyển giao công nghệ chủ yếu thông qua con đường đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó phần lớn từ các Công ty, các Tập đoàn của Nhật Bản như Mitsubishi, Sanyo, Matsushita và Hitachi. Thời kỳ này, việc chuyển giao công nghệ hướng vào việc sản xuất các sản phẩm để thay thế hàng nhập khẩu. Sau đó, Thái Lan chuyển hướng nhập công nghệ chủ yếu từ các Công ty của Mỹ. Nhiều Tập đoàn, công ty đa quốc gia của Mỹ đã đầu tư vào Thái Lan như Semiconductor, Delta General, Noshonal. Nhờ có các Công ty sản xuất IC xuất khẩu này, Thái Lan chuyển dần từ sản xuất hàng hóa thay thế nhập khẩu sang sản xuất hàng điện tử xuất khẩu. Đây chính là thời kỳ chuyển tiếp từ nền kinh tế sản xuất thay thế nhập khẩu sang sản xuất hướng về xuất khẩu. 
Tóm lại, khi công nghệ trong nước còn chưa phát triển, các quốc gia đều thực hiện chuyển giao công nghệ thông qua đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp kinh phí mua sáng chế, bí quyết kỹ thuật, mua máy móc thiết bị kèm theo công nghệ để phục vụ sản suất – kinh doanh đồng thời Nhà nước hỗ trợ việc nghiên cứu, làm chủ và phát triển các công nghệ nhập. Với thực trạng, năng lực công nghệ của doanh nghiệp, quốc gia hiện nay, chúng ta đang đi theo đúng hướng nhập khẩu và chuyển giao công nghệ qua hình thức các dự án FDI, tuy nhiên cần tập trung hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp nhập công nghệ nhanh chóng nâng cao năng lực công nghệ để làm chủ, thích nghi, phát triển công nghệ nhập trên cơ sở liên kết với các tổ chức khoa học và công nghệ, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập có hiệu quả vào nền kinh tế khu vực và thế giới. 
4. Tính cấp thiết

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học với sự đột phá của internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới. Các thành tựu mới của khoa học - công nghệ được ứng dụng để tối ưu hóa quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng và quản lý, quản trị... Tăng trưởng chủ yếu dựa vào động lực công nghệ và đổi mới sáng tạo, thay cho tăng trưởng chủ yếu dựa vào các yếu tố đầu vào truyền thống. CMCN 4.0 là xu thế tất yếu mà Việt Nam phải hướng đến để bắt kịp các nước phát triển trên thế giới vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam.  

Trong một báo cáo của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) về mức độ sẵn sàng cho nền sản xuất trong tương lai (Readiness for the Future of Production Report 2018), trong tổng số 100 quốc gia được đánh giá, Việt Nam được xếp vào nhóm các quốc gia chưa sẵn sàng cho CMCN 4.0.

Điểm số về công nghệ và đổi mới của Việt Nam thấp: Việt Nam được đánh giá thuộc vào hàng các nước còn non kém. Đặc biệt, các yếu tố về đổi mới sáng tạo công nghệ và giáo dục - chuẩn bị cho CMCN 4.0 đều có điểm thấp: cụ thể, Việt Nam đứng thứ 90/100 về Công nghệ và Đổi mới (Technology & Innovation), trong đó xếp thứ 92/100 về Công nghệ nền (Technology Platform), xếp thứ 77/100 về năng lực sáng tạo; xếp hạng 70/100 về nguồn lực con người (Human Capital), trong đó lao động có chuyên môn cao, chất lượng đại học lần lượt xếp thứ 81, 75 trên 100...

Để có thể tiếp cận thành công cơ hội của CMCN 4.0, đồng thời tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa để Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, trong đó một số ngành kinh tế có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Khó khăn, thách thức đối với nước ta là sự phát triển không đồng đều giữa các doanh nghiệp và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của các vùng miền. Đa số doanh nghiệp Việt Nam đang ở giai đoạn công nghiệp 3.0, 2.0. Vì vậy, nếu không có những thay đổi mạnh mẽ về khoa học và công nghệ, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và tác động tiêu cực như tụt hậu về công nghệ, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và suy giảm sản xuất kinh doanh... sản phẩm tạo ra sẽ không thể cạnh tranh với các nước trong khu vực và thế giới. Làn sóng đổi mới công nghệ tốc độ cao song hành với hội nhập và tự do hóa thương mại toàn cầu sẽ tạo sức ép cạnh tranh rất lớn đối với các doanh nghiệp. 
Vì vậy, việc xây dựng các giải pháp thúc đẩy nhập khẩu công nghệ trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển theo hướng lựa chọn ngành, lĩnh vực có khả năng tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, có tác động lan tỏa cao đến các ngành kinh tế khác, sử dụng các công nghệ sạch, thân thiện môi trường, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao đồng thời phải chú trọng phát triển một số ngành, lĩnh vực đáp ứng yêu cầu thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là hết sức cấp bách và cần thiết.
Hiện nay, nhập khẩu công nghệ là biện pháp chủ yếu để đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực công nghệ của ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp, do đó việc xây dựng Đề án "Thúc đẩy nhập khẩu công  trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"  để góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ nhập khẩu công nghệ phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ có trình độ công nghệ còn thấp. Đồng thời có các giải pháp thúc đẩy các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn có trình độ công nghệ tiên tiến nâng cao năng lực công nghệ, tiềm lực khoa học và công nghệ để tham gia CNCM 4.0 và chuỗi giá trị toàn cầu là hết sức cần thiết. 

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo với sự phối hợp tham gia của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau. Bộ cũng đã tiến hành một số cuộc khảo sát, tọa đàm với các tổ chức, doanh nghiệp, đã tổ chức các cuộc hội thảo vấn đề khác nhau để xây dựng Dự thảo.  

Bộ KH&CN cũng đã nghiên cứu kinh nghiệm một số nước trên thế giới và trong khu vực về nhập khẩu công nghệ. Bộ KH&CN cũng đã tiến hành rà soát, đánh giá các quy định của pháo luật hiện hành liên quan đến quản lý, hỗ trợ nhập khẩu công nghệ.

Bộ KH&CN gửi lấy ý kiến bằng văn bản các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức khoa học và công nghệ. Đồng thời, giới thiệu Dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ để xin ý kiến các cá nhân, tổ chức. 

III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO 

Dự thảo Đề án được xây dựng với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Quan điểm 

Dự thảo được xây dựng theo quan điểm chủ đạo về nhập khẩu công nghệ đã được chỉ rõ trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước. Dự thảo Quyết định đã cụ thể hóa và phát triển các quan điểm như sau:

+ Nhập khẩu công nghệ là biện pháp chủ yếu trong những năm tới để đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ và nhanh chóng nâng cao năng lực công nghệ, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phù hợp với hoạt động sản xuất - kinh doanh, các chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án phát triển của các bộ, ngành, địa phương; 

+ Ngành, lĩnh vực ưu tiên nhập khẩu công nghệ phải là ngành, lĩnh vực có khả năng tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; có ý nghĩa nền tảng, có tác động lan tỏa cao đến các ngành kinh tế khác; 
+ Nhà nước cần có một số chính sách hỗ trợ phù hợp với năng lực công nghệ hiện nay của doanh nghiệp, trước hết cần hỗ trợ mua bí quyết, sáng chế, thiết kế, giống cây trồng hoặc mua công nghệ có gắn kèm máy móc thiết bị để giúp doanh nghiệp nhanh chóng nâng cao năng lực công nghệ, năng lực cạnh tranh; 

+  Đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng các nguồn lực trong xã hội để phát triển hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, tăng cường đào tạo kĩ sư, kỹ thuật viên có khả năng tiếp thu, làm chủ và khai thác vận hành hiệu quả công nghệ mới;

+ Nhà nước khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động nhập khẩu công nghệ, đổi mới công nghệ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

2. Mục tiêu của Đề án 
2.1. Mục tiêu chung

a) Tập trung nhập khẩu công nghệ để đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp và phát triển một số ngành, lĩnh vực ưu tiên sử dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, có tác động lan tỏa đến các ngành kinh tế khác, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

b) Nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ, thích nghi và phát triển công nghệ nhập thông qua đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu và phát triển, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với các tổ chức khoa học và công nghệ. 
c) Huy động các nguồn lực xã hội phối hợp với nguồn đầu tư từ ngân sách để hỗ trợ cho hoạt động nhập khẩu công nghệ. 

2.2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn đến 2025

- Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tìm kiếm công nghệ, chuyển giao, làm chủ, thích nghi, phát triển công nghệ nhập góp phần đến 2025 đạt chỉ tiêu ít nhất 30% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo
; 

- Hỗ trợ 2 đến 3 doanh nghiệp lớn trong nước nhập khẩu công nghệ để sản xuất sản phẩm mới có lợi thế cạnh tranh trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên;

- Nâng cao năng lực cho 3 đến 4 tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, lựa chọn công nghệ và nhập khẩu công nghệ;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu gồm ít nhất 1000 công nghệ và 300 chuyên gia tư vấn công nghệ  cung cấp cho doanh nghiệp.

 b) Định hướng đến năm 2030

- Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tìm kiếm công nghệ, nhập khẩu; làm chủ, thích nghi, phát triển công nghệ nhập góp phần đến 2030 đạt chỉ tiêu tối thiểu 35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo; 

- Hỗ trợ 2 đến 3 doanh nghiệp lớn trong nước mua quyền sở hữu trí tuệ để sản xuất sản phẩm mới có lợi thế cạnh tranh đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên;

- Thúc đẩy và hỗ trợ thành lập 3 đến 4 tổ chức nghiên cứu mạnh tại các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước có năng lực làm chủ công nghệ nhập khẩu, giải mã, phát triển công nghệ;
- Phát triển hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ tại các vùng kinh tế trọng điểm;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu có ít nhất 3000 công nghệ và khoảng 500 chuyên gia tư vấn công nghệ cung cấp cho doanh nghiệp.

3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Đề án

3.1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ nhập khẩu công nghệ:
a) Xây dựng các tiêu chí, điều kiện xác định các công nghệ nhập khẩu trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên; bổ sung, điều chỉnh danh mục công nghệ ưu tiên nhập khẩu phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo từng thời kỳ;
b) Hoàn thiện, đổi mới các cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay từ các quỹ nhà nước; hình thành thiết chế bảo lãnh vốn vay từ các ngân hàng thương mại nhằm hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ, nhập khẩu công nghệ của doanh nghiệp;
c) Đổi mới chính sách thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) theo chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm và theo hướng khuyến khích, ưu tiên các dự án FDI sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, có cam kết chuyển giao công nghệ, thiết lập cơ sở nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam và đào tạo nhân lực tại chỗ;
d) Xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp liên kết với các cơ sở đào tạo đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng tiếp thu, làm chủ và khai thác vận hành hiệu quả công nghệ nhập khẩu;
đ) Điều chỉnh, bổ sung nội dung, nhiệm vụ và cơ chế hỗ trợ của các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài và các chương trình quốc gia khác) và Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia để đáp ứng nhu cầu tài trợ, hỗ trợ đổi mới công nghệ, nhập khẩu công nghệ, làm chủ, thích nghi, phát triển công nghệ nhập của doanh nghiệp.

3.2. Tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ nhập khẩu, làm chủ và phát triển công nghệ nhập khẩu:
a) Tăng cường đầu tư trang thiết bị cho một số cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ đủ năng lực để tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ công nghệ, thích nghi và phát triển công nghệ nhập khẩu;
b) Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ để nâng cao năng lực công nghệ hấp thụ, thích nghi và phát triển công nghệ nhập khẩu; đào tạo nhân lực chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, đào tạo với hoạt động sản xuất, kinh doanh;
c) Thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật cho hoạt động giải mã công nghệ, tổ chức cá nhân thực hiện giải mã công nghệ theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ, các luật về thuế và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
d) Hoàn thiện cơ chế khuyến khích phát triển phòng nghiên cứu chung giữa các tổ chức khoa học và công nghệ với các đối tác trong, ngoài nước gắn với các dự án, chương trình hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ để nâng cao được năng lực hấp thụ công nghệ nước ngoài;
đ) Tìm kiếm, khai thác nguồn lực từ các chương trình hợp tác quốc tế, chương trình hỗ trợ, tài trợ của các quốc gia phát triển, tổ chức quốc tế và các tập đoàn đa quốc gia nhằm phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ nghiên cứu và đào tạo nhân lực để tiếp thu, làm chủ công nghệ nhập khẩu.
3.3. Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ:
a) Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm công nghệ, nhập khẩu, làm chủ, thích nghi, phát triển công nghệ nhập thông qua Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài, Chương trình hợp tác song phương và đa phương về khoa học và công nghệ và các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia khác;
b) Ưu tiên nguồn lực để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao, nhập khẩu công nghệ, ứng dụng công nghệ và đổi mới công nghệ theo các quy định tại Nghị định số 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;
c) Thực hiện hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ theo các quy định của Luật Chuyển giao công nghệ và văn bản hướng dẫn; phát triển mạng lưới tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn, đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ, xúc tiến chuyển giao công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, nhập khẩu công nghệ;
d) Hỗ trợ các cơ sở đào tạo đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo kĩ sư, kỹ thuật viên có khả năng tiếp thu, làm chủ và khai thác vận hành hiệu quả công nghệ nhập khẩu. 

3.4. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về nhập khẩu công nghệ

a) Hoàn thiện, đổi mới và tăng cường công tác thống kê về chuyển giao, nhập khẩu công nghệ, ứng dụng và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp;
b) Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin công nghệ, chuyên gia công nghệ, tổ chức trung gian thị trường khoa học và công nghệ để hỗ trợ tìm kiếm, lựa chọn công nghệ cần nhập khẩu đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp;

c) Nâng cao hiệu lực quyền sở hữu trí tuệ, đánh giá, định giá tài sản trí tuệ và góp vốn doanh nghiệp bằng tài sản trí tuệ;
d) Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu chuẩn đối sánh và thực hành tốt nhất về năng suất để phục vụ doanh nghiệp.

3.5. Tăng cường hợp tác quốc tế

a) Tăng cường trao đổi, hợp tác nghiên cứu, đào tạo, mua bán và chuyển giao công nghệ với các tổ chức, doanh nghiệp trong khu vực và thế giới;
b) Hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác nghiên cứu và phát triển với các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp nước ngoài để chia sẻ thông tin công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực; ưu tiên hình thức liên doanh, liên kết sản xuất các sản phẩm của các ngành, lĩnh vực ưu tiên;
c) Xây dựng các giải pháp hiệu quả thúc đẩy các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặt cơ sở nghiên cứu phát triển (R&D) tại Việt Nam và sử dụng kỹ sư, nhà khoa học Việt Nam;
d) Khuyến khích các tổ chức quốc tế, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại các doanh nghiệp.
3.6. Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

a) Tổ chức diễn đàn kết nối cung - cầu công nghệ thường niên và các hội nghị, hội thảo liên quan;
b) Tổ chức tôn vinh doanh nghiệp, cá nhân có thành tích trong hoạt động nhập khẩu công nghệ phục vụ đổi mới công nghệ;
c) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động nhập khẩu công nghệ; chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và xã hội về thực thi quyền sở hữu trí tuệ;
d) Phổ biến, nhân rộng các điển hình nhập khẩu công nghệ có hiệu quả trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.
4. Kinh phí thực hiện Đề án

4.1. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án:
a) Kinh phí thực hiện Đề án gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước, kinh phí của doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác;

b) Nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án bao gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ nhập khẩu công nghệ; tăng cường phát triển hạ tầng kỹ thuật; triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ; tăng cường hợp tác quốc tế; công tác truyền thông;
c) Nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước để thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật;

d) Nguồn kinh phí nhập khẩu công nghệ chủ yếu từ nguồn vốn của doanh nghiệp. 

4.2. Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án: kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ của Đề án áp dụng theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Dự thảo quy định trách nhiệm cho các Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan trong việc chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai các quy định tại Quyết định này. 

Đồng thời, để bảo đảm tính đồng bộ trong tổ chức thực hiện, Dự thảo Đề án còn xây dựng Phụ lục trong đó xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để phân công, giao trách nhiệm cho các Bộ, ngành.

VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Thủ tướng xem xét, quyết định.
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DỰ THẢO








� Theo tính toán của Viện Nghiên cứu kinh tế trung ương, tính trung bình trong tổng số công nghệ chuyển giao có 97% là từ mua bán trực tiếp, tỷ lệ này cơ bản không thay đổi từ 2011 đến nay.


� Việt Nam: Tăng cường Năng lực cạnh tranh và liên kết của doanh nghiệp vừa và nhỏ, WB, 2017


� Chỉ tiêu này lấy từ Nghị quyết 27/NQ-CP


� Bộ KH&CN sẽ tổng hợp các ý kiến khác nhau và quan điểm của Bộ KH&CN đối với các ý kiến này sau khi thu nhận được ý kiến đóng góp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, cá nhân
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